
	SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
	NĂM HỌC 2012-2013

	TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
	Môn:      Hóa học 10
	Thời gian: 60 phút.

	
	
	

	Họ và tên:
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Lớp :...............
Số báo danh:........
Phòng thi: ...........
	
	


Mã đề: 132                     HS không được dùng bảng tuần hoàn. 

                        Cho:N=14; P=31; Li=7;Na =23; K = 39; C=12; Si = 28;N=14;P=31.

A. Phần chung: (5 điểm).    
Câu 1: Nguyên tử R có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1. Ion mà R có thể tạo thành là:

A. R-
B. R3-
C. R+
D. R3+.
Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3p3. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 6, nhóm IIIA.
B. chu kì 3, nhóm IVA.

C. chu kì 3, nhóm VA.
D. chu kì 3, nhóm IIIA.

Câu 3: Sự biến đổi nào sau đây là sự khử?
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Câu 4: Công thức electron của HCl là:
A. H:  Cl
B. H : Cl
C. H  :Cl
D. H::Cl.
Câu 5: Chất oxi hoá là chất

A. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.

B. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

C. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.

D. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

Câu 6: Trong phản ứng: Zn (r) + Pb2+ (dd) → Zn2+ (dd) + Pb (r). Ion Pb2+ đã:

A. Cho 2 electron.
B. Nhận 2 electron.
C. Cho 1 electron.
D. Nhận 1 electron.
Câu 7: Số oxi hóa của clo trong các phân tử sau: HCl, Cl2, HClO, HClO2,  HClO3, HClO4 lần lượt là

A. -1, 0, +1, +3, +5, +7.
B. -1, 0, +3, +1, +5, +7.

C. -1, 0, +1, -3, +5, +7.
D. -1, 0, +1, +7, +5, +3.

Câu 8: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

A. electron và proton.
B. electron, proton và nơtron.

C. nơtron và electron.
D. proton và nơtron.

Câu 9: Nguyên tử X, Y, Z có kí hiệu lần lượt: 
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. X, Y, Z là:

A. ba nguyên tử có cùng số nơtron.
B. ba đồng vị của cùng một nguyên tố.
C. các đồng vị của ba nguyên tố khác nhau.
D. ba nguyên tố có cùng số khối.
Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp hai kim loại X, Y thuộc nhóm II A và thuộc hai chu  kì liên tiếp bằng dung dịch HCl thu được 4,48 lít H2 (đktc). Hai kim loại X, Y là :

A. Ca (M = 40) và Sr (M = 88)
B. Be (M = 9) và Mg (M = 24)

C. Mg (M = 24) và Ca (M = 40) .
D. Sr (M = 88) và Ba (M = 137)
Câu 11: Các nguyên tố xếp ở chu kỳ 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 3.
B. 5.
C. 6.
D. 7.

Câu 12: Số prôtôn, nơtron và electron của 
[image: image10.wmf]39

19

K

lần lượt là:

A. 19, 20, 19.
B. 19, 20, 39.
C. 19,19,20.
D. 20, 19, 39

Câu 13: Lớp electron có mức năng lượng nhỏ nhất là

A. lớp K.
B. lớp M.
C. lớp L.
D. lớp N.

Câu 14: Ion nào sau đây không có cấu hình của khí hiếm:

A. Ca2+.
B. K+.
C. Fe2+.
D. Cl-..
Câu 15: Đồng có hai đồng vị bền 
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. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của 
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lần lượt là

A. 73%, 27%.
B. 37%, 63%.
C. 27%, 73%.
D. 63%, 37%.

Câu 16: Phản ứng giữa các loại chất nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử ?

A. oxit phi kim và bazơ.
B. oxit kim loại và axit.
C. kim loại và phi kim.
D. oxit kim loại và oxit phi kim.
Câu 17: Một nguyên tố R có công thức oxit cao nhất dạng RO2. Công thức hợp chất khí với hidro  của R có dạng

A. RH.
B. RH3.
C. RH2.
D. RH4.

Câu 18: Các nguyên tố Li, Na, K, Be được sắp xếp theo chiều tính kim loại yếu dần là

(Cho Z của Be =4, Li =3, Na =11,K =19)

A. K>Na>Li>Be
B. Li>Be>Na>K.
C. Be>Na>Li>K;
D. Be> K>Na>Li;
Câu 19: Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử

A. bằng cặp electron chung giữa hai nguyên tử kim loại.

B. bằng một hay nhiều cặp electron chung.

C. bằng cặp electron chung giữa một nguyên tử kim loại điển hình và một nguyên tử phi kim điển hình.

D. do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

Câu 20: Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính chất bazơ của hiđroxit tương ứng với nguyên tố trong nhóm VIA

A. giảm rồi tăng.
B. tăng.
C. giảm.
D. không đổi.

B.Phần riêng: (5 điểm).                 Học sinh chỉ chọn 1 trong 2 phần riêng.
I. Dành cho chương trình chuẩn:

Câu 1: (1,5 điểm) Tổng số hạt cơ bản (p, n, e)  trong một nguyên tử là 60. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20 hạt.

a) Xác định số khối của nguyên tử X ?

b) Viết cấu hình electron của nguyên tử X ?

Câu 2: (1,5 điểm) Nguyên tố tạo hợp chất khí với Hiđrô có công thức RH3. Trong oxit cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07 % khối lượng. Xác định nguyên tố đó?

Câu 3: (1 điểm) Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron:

a)  

F e        + 
HCl 
→  
FeCl2     + 
H2 (
b) 
    
Fe3O4    + 
HNO3 →  
Fe(NO3)3   +   NO (   + 
   H2O

Câu 4: (1 điểm)  Cho 0,85 gam hai kim loại nằm ở 2 chu kì liên tiếp nhau và thuộc nhóm IA vào nước, phản ứng kết thúc thu được 0,336 lit khí (ĐKTC) và dung dịch X. Thêm nước vào dung dịch X để được 200ml dung dịch Y.

Xác định tên hai kim loại và tính nồng độ mol/L các chất trong dung dịch Y?

II. Dành cho chương trình nâng cao:

Câu 1: (1,5 điểm)  Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị: 
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. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Tìm thành phần phần trăm về khối lượng của 
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 trong CuCl2 ? Biết MCl= 35,5.

Câu 2:(1 điểm) Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3  (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2  thì tạo thành 4 gam kết tủa. Tìm giá trị  của V ?

 Câu 3:(1,5điểm).Hợp chất khí của nguyên tố X với H có dạng XH4 . Oxit cao nhất của nó chứa 53,33% oxi về khối lượng.Xác định tên X

Câu 4: (1 điểm) Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron:

a) Mg + HNO3 ( Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

b) Cr2O3 + KNO3 + KOH ( K2CrO4 + KNO2 + H2O
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Mã đề: 209                          HS không được dùng bảng tuần hoàn.

                            Cho:N=14; P=31; Li=7;Na =23; K = 39; C=12; Si = 28;F=19;Cl=35,5
A. Phần chung: (5 điểm)        
Câu 1: Chất oxi hoá là chất

A. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
B. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.
C. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
D. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.
Câu 2: Nguyên tử X, Y, Z có kí hiệu lần lượt: 
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. X, Y, Z là:

A. ba nguyên tố có cùng số khối.
B. các đồng vị của ba nguyên tố khác nhau.
C. ba đồng vị của cùng một nguyên tố.
D. ba nguyên tử có cùng số nơtron.
Câu 3: Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính chất bazơ của hiđroxit tương ứng với nguyên tố trong nhóm VIA

A. giảm rồi tăng.
B. tăng.
C. giảm.
D. không đổi.

Câu 4: Các nguyên tố xếp ở chu kỳ 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 5.
B. 3.
C. 7.
D. 6.

Câu 5: Số prôtôn, nơtron và electron của 
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lần lượt là:

A. 19,19,20.
B. 20, 19, 39
C. 19, 20, 39.
D. 19, 20, 19.
Câu 6: Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử

A. bằng một hay nhiều cặp electron chung.

B. bằng cặp electron chung giữa hai nguyên tử kim loại.

C. bằng cặp electron chung giữa một nguyên tử kim loại điển hình và một nguyên tử phi kim điển hình.

D. do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

Câu 7: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

A. nơtron và electron.
B. electron, proton và nơtron.

C. proton và nơtron.
D. electron và proton.

Câu 8: Đồng có hai đồng vị bền 
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. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của 
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lần lượt là

A. 37%, 63%.
B. 73%, 27%.
C. 27%, 73%.
D. 63%, 37%.

Câu 9: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3p3. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 3, nhóm VA.
B. chu kì 3, nhóm IIIA.

C. chu kì 6, nhóm IIIA.
D. chu kì 3, nhóm IVA.

Câu 10: Nguyên tử R có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1. Ion mà R có thể tạo thành là:

A. R-
B. R3+.
C. R3-
D. R+
Câu 11: Ion nào sau đây không có cấu hình của khí hiếm:

A. Fe2+.
B. Cl-..
C. Ca2+.
D. K+.

Câu 12: Lớp electron có mức năng lượng nhỏ nhất là

A. lớp L.
B. lớp M.
C. lớp K.
D. lớp N.
Câu 13: Công thức electron của HCl là:
A. H : Cl
B. H::Cl.
C. H  :Cl
D. H:  Cl
Câu 14: Các nguyên tố Li, Na, K, Be được sắp xếp theo chiều tính kim loại yếu dần là

(Cho Z của Be =4, Li =3, Na =11,K =19)

A. K>Na>Li>Be
B. Li>Be>Na>K.
C. Be>Na>Li>K;
D. Be> K>Na>Li;
Câu 15: Phản ứng giữa các loại chất nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử ?

A. oxit phi kim và bazơ.
B. oxit kim loại và axit.
C. kim loại và phi kim.
D. oxit kim loại và oxit phi kim.
Câu 16: Một nguyên tố R có công thức oxit cao nhất dạng RO2. Công thức hợp chất khí với hidro  của R có dạng

A. RH.
B. RH3.
C. RH2.
D. RH4.

Câu 17: Trong phản ứng: Zn (r) + Pb2+ (dd) → Zn2+ (dd) + Pb (r). Ion Pb2+ đã:

A. Cho 2 electron.
B. Cho 1 electron.
C. Nhận 1 electron.
D. Nhận 2 electron.
Câu 18: Sự biến đổi nào sau đây là sự khử?

A. 
[image: image25.wmf]2

-

S

 → 
[image: image26.wmf]0

S

 + 2e.
B. 
[image: image27.wmf]4

7

3

+

+

®

+

Mn

e

Mn

.
C. 
[image: image28.wmf]e

Mn

Mn

3

4

7

+

®

+

+

.
D. 
[image: image29.wmf]0

Al

 → 
[image: image30.wmf]3

+

Al

 + 3e.
Câu 19: Hoà tan hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp hai kim loại X, Y thuộc nhóm II A và thuộc hai chu  kì liên tiếp bằng dung dịch HCl thu được 4,48 lít H2 (đktc). Hai kim loại X, Y là :

A. Ca (M = 40) và Sr (M = 88)
B. Be (M = 9) và Mg (M = 24)

C. Mg (M = 24) và Ca (M = 40) .
D. Sr (M = 88) và Ba (M = 137)
Câu 20: Số oxi hóa của clo trong các phân tử sau: HCl, Cl2, HClO, HClO2,  HClO3, HClO4 lần lượt là

A. -1, 0, +1, +3, +5, +7.
B. -1, 0, +3, +1, +5, +7.
C. -1, 0, +1, -3, +5, +7.
D. -1, 0, +1, +7, +5, +3.
B. Phần riêng: (5 điểm).             Học sinh chỉ chọn 1 trong 2 phần riêng.

I. Dành cho chương trình chuẩn:

Câu 1: (1,5 điểm) Tổng số hạt cơ bản (p, n, e)  trong một nguyên tử là 58. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18 hạt.

a) Xác định số khối của nguyên tử X ?

b) Viết cấu hình electron của nguyên tử X ?

Câu 2: (1,5 điểm) Một nguyên tố có oxit cao nhất là R2O7. Nguyên tố này tạo với Hiđrô một chất khí trong đó Hiđrô  chiếm 2,74 %  về khối lượng. Xác định nguyên tố đó?

Câu 3: (1 điểm) Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron:

a)  

Al        + 
HCl 
→  
AlCl3     + 
H2 (
b) 
    
Fe3O4    + 
H2SO4 →  
Fe2(SO4)3   +   SO2 (   + 
   H2O

Câu 4: (1 điểm)  Cho 0,85 gam hai kim loại nằm ở 2 chu kì liên tiếp nhau và thuộc nhóm IA vào nước, phản ứng kết thúc thu được 0,336 lit khí (ĐKTC) và dung dịch X. Thêm nước vào dung dịch X để được 200ml dung dịch Y.

Xác định tên hai kim loại và tính nồng độ mol/L các chất trong dung dịch Y?

II. Dành cho chương trình nâng cao:

Câu 1(1,5đ). Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo có hai đồng vị là 35Cl, 37Cl. Tìm % về khối lượng của 37Cl trong KClO3 ( cho 39K, 16O)

Câu 2(1 đ): Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Tìm khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu ?

Câu 3 (1,5 đ). Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức tổng quát là RO3, hợp chất của nó với hiđro R chiếm 94,12% về khối lượng. Tìm nguyên tố R ?

Câu 3: (1 điểm) Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron:

c) Al+ HNO3 ( Al(NO3)3 + N2O + H2O

d) H2S + HClO3 ( HCl + H2SO4 
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Mã đề: 357                           HS không được dùng bảng tuần hoàn.

Cho:N=14; P=31; Li=7;Na =23; K = 39; C=12; Si = 28;F=19;Cl=35,5.

A. Phần chung: (5 điểm).         

Câu 1: Số oxi hóa của clo trong các phân tử sau: HCl, Cl2, HClO, HClO2,  HClO3, HClO4 lần lượt là

A. -1, 0, +1, +3, +5, +7.
B. -1, 0, +1, +7, +5, +3.

C. -1, 0, +3, +1, +5, +7.
D. -1, 0, +1, -3, +5, +7.

Câu 2: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3p3. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 3, nhóm IIIA.
B. chu kì 3, nhóm VA.

C. chu kì 3, nhóm IVA.
D. chu kì 6, nhóm IIIA.

Câu 3: Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử

A. do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

B. bằng cặp electron chung giữa hai nguyên tử kim loại.

C. bằng một hay nhiều cặp electron chung.

D. bằng cặp electron chung giữa một nguyên tử kim loại điển hình và một nguyên tử phi kim điển hình.

Câu 4: Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính chất bazơ của hiđroxit tương ứng với nguyên tố trong nhóm VIA

A. không đổi.
B. tăng.
C. giảm rồi tăng.
D. giảm.

Câu 5: Ion nào sau đây không có cấu hình của khí hiếm:

A. Cl-..
B. K+.
C. Ca2+.
D. Fe2+.

Câu 6: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

A. nơtron và electron.
B. electron, proton và nơtron.

C. proton và nơtron.
D. electron và proton.

Câu 7: Đồng có hai đồng vị bền 
[image: image31.wmf]Cu
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 và 
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. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của 
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lần lượt là

A. 37%, 63%.
B. 73%, 27%.
C. 27%, 73%.
D. 63%, 37%.

Câu 8: Số prôtôn, nơtron và electron của 
[image: image35.wmf]39
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lần lượt là:

A. 19, 20, 39.
B. 20, 19, 39
C. 19,19,20.
D. 19, 20, 19.

Câu 9: Công thức electron của HCl là:
A. H  :Cl
B. H::Cl.
C. H : Cl
D. H:  Cl
Câu 10: Lớp electron có mức năng lượng nhỏ nhất là

A. lớp L.
B. lớp M.
C. lớp K.
D. lớp N.

Câu 11: Phản ứng giữa các loại chất nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử ?

A. oxit phi kim và bazơ.
B. oxit kim loại và axit.
C. kim loại và phi kim.
D. oxit kim loại và oxit phi kim.
Câu 12: Nguyên tử X, Y, Z có kí hiệu lần lượt: 
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. X, Y, Z là:

A. ba nguyên tử có cùng số nơtron.
B. ba nguyên tố có cùng số khối.
C. ba đồng vị của cùng một nguyên tố.
D. các đồng vị của ba nguyên tố khác nhau.
Câu 13: Các nguyên tố Li, Na, K, Be được sắp xếp theo chiều tính kim loại yếu dần là

(Cho Z của Be =4, Li =3, Na =11,K =19)

A. K>Na>Li>Be
B. Li>Be>Na>K.
C. Be>Na>Li>K;
D. Be> K>Na>Li;
Câu 14: Các nguyên tố xếp ở chu kỳ 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 5.
B. 6.
C. 3.
D. 7.

Câu 15: Một nguyên tố R có công thức oxit cao nhất dạng RO2. Công thức hợp chất khí với hidro  của R có dạng

A. RH.
B. RH3.
C. RH2.
D. RH4.

Câu 16: Trong phản ứng: Zn (r) + Pb2+ (dd) → Zn2+ (dd) + Pb (r). Ion Pb2+ đã:

A. Cho 2 electron.
B. Cho 1 electron.
C. Nhận 1 electron.
D. Nhận 2 electron.
Câu 17: Sự biến đổi nào sau đây là sự khử?

A. 
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Câu 18: Hoà tan hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp hai kim loại X, Y thuộc nhóm II A và thuộc hai chu  kì liên tiếp bằng dung dịch HCl thu được 4,48 lít H2 (đktc). Hai kim loại X, Y là :

A. Be (M = 9) và Mg (M = 24)
B. Ca (M = 40) và Sr (M = 88)
C. Mg (M = 24) và Ca (M = 40) .
D. Sr (M = 88) và Ba (M = 137)
Câu 19: Chất oxi hoá là chất

A. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.

B. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

C. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.

D. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

Câu 20: Nguyên tử R có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1. Ion mà R có thể tạo thành là:

A. R3+.
B. R3-
C. R+
D. R-
B.  Phần riêng: (5 điểm).         Học sinh chỉ chọn 1 trong 2 phần riêng.
I. Dành cho chương trình chuẩn:

Câu 1: (1,5 điểm) Tổng số hạt cơ bản (p, n, e)  trong một nguyên tử là 60. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20 hạt.

c) Xác định số khối của nguyên tử X ?

d) Viết cấu hình electron của nguyên tử X ?

Câu 2: (1,5 điểm) Nguyên tố tạo hợp chất khí với Hiđrô có công thức RH3. Trong oxit cao nhất của R, nguyên tố oxi chiếm 74,07 % khối lượng. Xác định nguyên tố đó?

Câu 3: (1 điểm) Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron:

a)  

F e        + 
HCl 
→  
FeCl2     + 
H2 (
b) 
    
Fe3O4    + 
HNO3 →  
Fe(NO3)3   +   NO (   +  H2O

Câu 4: (1 điểm)  Cho 0,85 gam hai kim loại nằm ở 2 chu kì liên tiếp nhau và thuộc nhóm IA vào nước, phản ứng kết thúc thu được 0,336 lit khí (ĐKTC) và dung dịch X. Thêm nước vào dung dịch X để được 200ml dung dịch Y.

Xác định tên hai kim loại và tính nồng độ mol/L các chất trong dung dịch Y?

II. Dành cho chương trình nâng cao:

Câu 1: (1,5 điểm)  Trong tự nhiên Cu có hai đồng vị: 
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. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63,54. Tìm thành phần phần trăm về khối lượng của 
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 trong CuCl2 ? Biết MCl= 35,5.

Câu 2:(1 điểm) Dẫn từ từ V lít khí CO (ở đktc) đi qua một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3  (ở nhiệt độ cao). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2  thì tạo thành 4 gam kết tủa. Tìm giá trị  của V ?

Câu 3:(1,5điểm).Hợp chất khí của nguyên tố X với H có dạng XH4 . Oxit cao nhất của nó chứa 53,33% oxi về khối lượng.Xác định tên X

Câu 4: (1 điểm) Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron:

e) Mg + HNO3 ( Mg(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

f) Cr2O3 + KNO3 + KOH ( K2CrO4 + KNO2 + H2O
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Câu 1: A. Phần chung: (5 điểm).  
Sự biến đổi nào sau đây là sự khử?
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Câu 2: Các nguyên tố xếp ở chu kỳ 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

A. 5.
B. 6.
C. 3.
D. 7.

Câu 3: Phản ứng giữa các loại chất nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa – khử ?

A. oxit phi kim và bazơ.
B. oxit kim loại và axit.
C. kim loại và phi kim.
D. oxit kim loại và oxit phi kim.
Câu 4: Trong phản ứng: Zn (r) + Pb2+ (dd) → Zn2+ (dd) + Pb (r). Ion Pb2+ đã:

A. Cho 2 electron.
B. Cho 1 electron.
C. Nhận 1 electron.
D. Nhận 2 electron.
Câu 5: Một nguyên tố R có công thức oxit cao nhất dạng RO2. Công thức hợp chất khí với hidro  của R có dạng

A. RH.
B. RH4.
C. RH3.
D. RH2.

Câu 6: Hoà tan hoàn toàn 2,4 gam hỗn hợp hai kim loại X, Y thuộc nhóm II A và thuộc hai chu  kì liên tiếp bằng dung dịch HCl thu được 4,48 lít H2 (đktc). Hai kim loại X, Y là :

A. Be (M = 9) và Mg (M = 24)
B. Ca (M = 40) và Sr (M = 88)
C. Mg (M = 24) và Ca (M = 40) .
D. Sr (M = 88) và Ba (M = 137)
Câu 7: Số prôtôn, nơtron và electron của 
[image: image53.wmf]39
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lần lượt là:

A. 19, 20, 39.
B. 20, 19, 39
C. 19,19,20.
D. 19, 20, 19.
Câu 8: Đồng có hai đồng vị bền 
[image: image54.wmf]Cu
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 và 
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. Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của 
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lần lượt là

A. 63%, 37%.
B. 27%, 73%.
C. 37%, 63%.
D. 73%, 27%.

Câu 9: Lớp electron có mức năng lượng nhỏ nhất là

A. lớp L.
B. lớp M.
C. lớp K.
D. lớp N.

Câu 10: Nguyên tử X, Y, Z có kí hiệu lần lượt: 
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. X, Y, Z là:

A. ba đồng vị của cùng một nguyên tố.
B. ba nguyên tố có cùng số khối.
C. ba nguyên tử có cùng số nơtron.
D. các đồng vị của ba nguyên tố khác nhau.
Câu 11: Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, tính chất bazơ của hiđroxit tương ứng với nguyên tố trong nhóm VIA

A. giảm rồi tăng.
B. không đổi.
C. tăng.
D. giảm.

Câu 12: Các nguyên tố Li, Na, K, Be được sắp xếp theo chiều tính kim loại yếu dần là

(Cho Z của Be =4, Li =3, Na =11,K =19)

A. Be> K>Na>Li;
B. K>Na>Li>Be
C. Be>Na>Li>K;
D. Li>Be>Na>K.
Câu 13: Ion nào sau đây không có cấu hình của khí hiếm:

A. K+.
B. Fe2+.
C. Cl-..
D. Ca2+.

Câu 14: Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử

A. do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

B. bằng cặp electron chung giữa hai nguyên tử kim loại.

C. bằng một hay nhiều cặp electron chung.

D. bằng cặp electron chung giữa một nguyên tử kim loại điển hình và một nguyên tử phi kim điển hình.

Câu 15: Công thức electron của HCl là:
A. H  :Cl
B. H : Cl
C. H:  Cl
D. H::Cl.
Câu 16: Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron của phân lớp ngoài cùng là 3p3. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. chu kì 6, nhóm IIIA.
B. chu kì 3, nhóm IVA.

C. chu kì 3, nhóm VA.
D. chu kì 3, nhóm IIIA.

Câu 17: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

A. electron, proton và nơtron.
B. electron và proton.

C. nơtron và electron.
D. proton và nơtron.

Câu 18: Chất oxi hoá là chất

A. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.

B. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

C. cho điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa tăng sau phản ứng.

D. nhận điện tử, chứa nguyên tố có số oxi hóa giảm sau phản ứng.

Câu 19: Nguyên tử R có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1. Ion mà R có thể tạo thành là:

A. R3+.
B. R+
C. R3-
D. R-
Câu 20: Số oxi hóa của clo trong các phân tử sau: HCl, Cl2, HClO, HClO2,  HClO3, HClO4 lần lượt là

A. -1, 0, +1, +3, +5, +7.
B. -1, 0, +3, +1, +5, +7.

C. -1, 0, +1, +7, +5, +3.
D. -1, 0, +1, -3, +5, +7.

B.Phần riêng: (5 điểm).        Học sinh chỉ chọn 1 trong 2 phần riêng để làm bài.
I. Dành cho chương trình chuẩn:

Câu 1: (1,5 điểm) Tổng số hạt cơ bản (p, n, e)  trong một nguyên tử là 58. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18 hạt.

c) Xác định số khối của nguyên tử X ?

d) Viết cấu hình electron của nguyên tử X ?

Câu 2: (1,5 điểm) Một nguyên tố có oxit cao nhất là R2O7. Nguyên tố này tạo với Hiđrô một chất khí trong đó Hiđrô  chiếm 2,74 %  về khối lượng. Xác định nguyên tố đó?

Câu 3: (1 điểm) Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron:

a)  

Al        + 
HCl 
→  
AlCl3     + 
H2 (
b) 
    
Fe3O4    + 
H2SO4 →  
Fe2(SO4)3   +   SO2 (   + 
   H2O

Câu 4: (1 điểm)  Cho 0,85 gam hai kim loại nằm ở 2 chu kì liên tiếp nhau và thuộc nhóm IA vào nước, phản ứng kết thúc thu được 0,336 lit khí (ĐKTC) và dung dịch X. Thêm nước vào dung dịch X để được 200ml dung dịch Y.

Xác định tên hai kim loại và tính nồng độ mol/L các chất trong dung dịch Y?

II. Dành cho chương trình nâng cao:

Câu 1 (1,5đ): Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo có hai đồng vị là 35Cl, 37Cl. Tìm % về khối lượng của 37Cl trong KClO3 ( cho 39K, 16O)

Câu 2 (1 đ): Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Tìm khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu ?

Câu 3 (1,5 đ): Oxit cao nhất của một nguyên tố có công thức tổng quát là RO3, hợp chất của nó với hiđro R chiếm 94,12% về khối lượng. Tìm nguyên tố R ?

Câu 4(1 điểm): Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bằng electron:

g) Al+ HNO3 ( Al(NO3)3 + N2O + H2O

h) H2S + HClO3 ( HCl + H2SO4 

HẾT:
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ A

PHẦN CƠ BẢN - ĐỀ A:

Câu 1:   (1,5 điểm)
a) Theo đề bài ta có: p + e + n =60 mà e = p


Suy ra : 
2p + n = 60  (1)

 
0,25 đ

Mặc khác: 
2p – n = 20  (2)


0,25 đ



Từ  (1) và (2)  suy ra  p = 20, n = 20.
              
0,25 đ

( Số khối A = 20 + 20 = 40


0,25 đ

Cấu hình electron của  X : 1s22s22p63s23p64s2
0,5 đ

Câu 2:  (1,5 điểm)
Công thức hợp chất với Hiđrô của R là RH3 tức là hóa trị của R là 3 nên hóa trị trong oxit cao nhất là 5, suy ra công thức oxit cao nhất là  R2O5.        0,5 đ

Theo đề ta có %O = [image: image63.png]i

2R+5.16



 [image: image65.png]i
100




                       



 0,5đ

Giải ra R = 14 ( R là Nitơ                                                                  0,5đ

Câu 3: (1 điểm) Cân bằng đúng mỗi phương trình là 0,5 điểm 

a)  
    F e            +    2HCl 
→  
FeCl2     + 
H2 (
b) 
    3Fe3O4      +    28HNO3 →  9Fe(NO3)3   +   NO (   + 
   14H2O

Câu 4:  (1 điểm)
Gọi X là công thức trung bình của hai kim loại nhóm IA ở hai chu kì liên tiếp nhau.

Theo đề ta có: 


 PTPƯ:
  2X + 2H2O 

( 2XOH  + H2(         

0,25đ

                    0,03 (mol)                                        0,015 (mol)

Ta có: n H2 = 0,336/22,4 = 0,015 (mol)

Theo ptpư ta có: n X = 2 n H2 = 0,015x 2 = 0,03 (mol)

Suy ra: MX = mX /Nx = 0,85/0,03 = 28,3

Lập luận suy ra đó là hai kim loại Na và K.                          

0,25đ

Gọi x, y lần lượt là số mol của Na và K.

Ta được các ptpư:

2Na + 2H2O            (    2NaOH  + H2(
             x                                                   1/2x

2K + 2H2O 

  (    2KOH  + H2(
             y                                                    1/2y

Ta có: nH2 = 1/2x + 1/2y = 0,015 (mol)  (1)

Theo đề ta có: mNa + mK = 0,85 (g)

( 23x + 39y = 0,85 (g)    (2)

Từ (1) và (2) ta lập hệ và giải hệ được: x = 0,02 và y  = 0,01
               0,25đ

Các chất trong dung dịch Y là: NaOH và KOH

Ta có: n NaOH = n Na = 0,02 (mol) ; nKOH = nK = 0,01(mol)

CM NaOH = 0,02/0,2 = 0,1 (M)

CM KOH = 0,01/0,2 = 0,05 (M)                                                                      0,25đ

PHẦN NÂNG CAO - ĐỀ A
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	Cách giải
	Điểm
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	Câu 2:
	NCO =   nCaCO
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	Câu 3
	XH4 
[image: image73.wmf]®

R thuộc nhóm IV A 
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Oxit cao nhất là: XO2
%O=
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	Câu 4
	4Mg + 10HNO3 ( 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Cr2O3 + 3KNO3 + 4KOH ( 2K2CrO4 + 3KNO2 + 2H2O
	0,5

0,5


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ B

PHẦN CƠ BẢN - ĐỀ B:

Câu 1:   (1,5 điểm)
a) Theo đề bài ta có: p + e + n =58 mà e = p


Suy ra : 
2p + n = 58  (1)

 
0,25 đ

Mặc khác: 
2p – n = 18  (2)


0,25 đ



Từ  (1) và (2)  suy ra  p = 19, n = 20.
              
0,25 đ

( Số khối A = 19 + 20 = 39


0,25 đ

Cấu hình electron của  X : 1s22s22p63s23p64s1
0,5 đ

Câu 2:  (1,5 điểm)
Nguyên tố có oxit cao nhất là R2O7 tức là hóa trị của R là 7 nên hóa trị trong hợp chất khí với Hiđrô là 1, suy ra công thức hợp chất khí với Hiđrô là  HR.         0,5 đ

Theo đề ta có %H = [image: image78.png]
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 0,5đ

Giải ra R = 35,5 ( R là Clo                                                                  0,5đ

Câu 3: (1 điểm) Cân bằng đúng mỗi phương trình là 0,5 điểm 

a)  
2Al        + 
6HCl 
→  
2AlCl3     + 
3H2 (
b) 
2Fe3O4    + 
10H2SO4 →  3Fe2(SO4)3   +   SO2 (   +  10H2O

Câu 4:  (1 điểm)
Gọi X là công thức trung bình của hai kim loại nhóm IA ở hai chu kì liên tiếp nhau.

Theo đề ta có: 


 PTPƯ:
  2X + 2H2O 

( 2XOH  + H2(         

0,25đ

                    0,03 (mol)                                        0,015 (mol)

Ta có: n H2 = 0,336/22,4 = 0,015 (mol)

Theo ptpư ta có: n X = 2 n H2 = 0,015x 2 = 0,03 (mol)

Suy ra: MX = mX /Nx = 0,85/0,03 = 28,3.

Lập luận suy ra đó là hai kim loại Na và K.                          0,25đ

Gọi x, y lần lượt là số mol của Na và K.

Ta được các ptpư:

2Na + 2H2O            (    2NaOH  + H2(
             x                                                   1/2x

2K + 2H2O 

  (    2KOH  + H2(
             y                                                    1/2y

Ta có: nH2 = 1/2x + 1/2y = 0,015 (mol)  (1)

Theo đề ta có: mNa + mK = 0,85 (g)

( 23x + 39y = 0,85 (g)    (2)

Từ (1) và (2) ta lập hệ và giải hệ được: x = 0,02 và y  = 0,01.   0,25đ

Các chất trong dung dịch Y là: NaOH và KOH

Ta có: n NaOH = n Na = 0,02 (mol) ; nKOH = nK = 0,01(mol)

CM NaOH = 0,02/0,2 = 0,1 (M)

CMKOH=0,01/0,2=0,05(M)                                                            0,25đ

PHẦN NÂNG CAO - ĐỀ B
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	Cách giải
	Điểm

	Câu 1
	
[image: image81.wmf]100

100

.

=

+

î

í

ì

+

=

b

a

bB

A

a

A


%
[image: image82.wmf]75

35

=

Cl

    %
[image: image83.wmf]25

37

=

Cl

.

%
[image: image84.wmf]%

55

,

7

%

100

.

48

5

,

35

39

25

,

0

.

37

37

=

+

+

=

Cl


	0,5.

0,5

0,5



	Câu 2
	mO= mhh rắn giảm=0,8 (g)

nCuO=nO=0,05(mol).

mCuO=4(g)
	0,5

0,5

	Câu 3
	RO3 
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R thuộc nhóm VI A 
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Hợp chất khí của R với hidro là RH2.

%R=
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R=32.R là lưu huỳnh
	0,25.

0,25

0,5

0,5

	Câu 4
	8Al+ 30HNO3 ( 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O

3H2S + 4HClO3 ( 4HCl + 3H2SO4 
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